
Tọa đàm chính sách

Chương trình Dự Phòng, Điều Trị, Chăm Sóc Và Hỗ Trợ 
HIV Cho Người Sử Dụng Ma túy dạng kích thích



Giới thiệu chung về sử dụng Ma túy dạng kích thích, mối liên hệ với HIV, viêm gan 
và các bệnh truyền nhiễm khác;

Giới thiệu cho các nhà hoạch định chính sách, nhà cung cấp dịch vụ và những bên 
liên quan khác về Hướng dẫn thực hiện Chương trình can thiệp sử dụng Ma túy 
dạng kích thích và HIV của UNODC

Chia sẻ kiến thức và tham gia tăng cường hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ HIV và 
HCV được khuyến nghị cho những người sử dụng Ma túy dạng kích thích;

Làm nổi bật vai trò của những người sử dụng Ma túy dạng kích thích trong việc 
thực hiện các chương trình HIV hiệu quả;

Thảo luận về tiềm năng giới thiệu gói chương trình toàn diện dành cho HIV và Ma 
túy dạng kích thích trong các chương trình HIV hoặc ma túy quốc gia.

Mục tiêu



Agenda

Giới thiệu

Thông tin cơ bản:

- Tình hình dịch HIV toàn cầu

- Tình hình dịch HIV tại địa phương

- Sự phổ biến của Ma túy dạng kích thích trên toàn cầu

- Sự phổ biến của Ma túy dạng kích thích tại địa phương

Bộ công cụ thực hiện

Hướng dẫn thực hiện Chương trình Dự Phòng, Điều Trị, Chăm Sóc Và Hỗ Trợ HIV 
Cho Người Sử Dụng Ma túy dạng kích thích

Tổng quan về bối cảnh chính sách của địa phương

Tổng quan về các chương trình HIV và HCV hiện có cho người sử dụng Ma 

túy dạng kích thích tại địa phương

Tọa đàm: tăng cường các chương trình và chính sách

Tóm tắt và liệt kê các hành động

Đánh giá và tổng kết



Chương trình Phát triển bền vững của Liên Hợp 
Quốc năm 2030

Chấm dứt AIDS, bệnh lao và 

chống lại viêm gan... và hướng 

đến áp dụng chi trả bằng bảo 

hiểm y tế khắp thế giới …

Trao quyền cho tất cả phụ nữ 

và trẻ em gái, kể cả những tù 

nhân trong các trại giam và 

các cơ sở khép kín khác

Giảm bất bình đẳng, loại bỏ luật 

và chính sách phân biệt đối xử,

thúc đẩy các chính sách bảo trợ 

xã hội

Thúc đẩy nhà nước pháp quyền, 

đảm bảo quyền tiếp cận công lý, 

xây dựng các thể chế hiệu quả, có 

trách nhiệm, minh bạch ở tất cả 

các cấp

Phân cấp và lồng ghép các 

dịch vụ tăng cường về HIV



Chúng tôi nhắc lại cam kết chấm dứt 
dịch AIDS và bệnh lao vào năm 2030 
cũng như chống lại bệnh viêm gan 
virut, các bệnh truyền nhiễm khác 
trong nhóm người sử dụng ma túy, 
kể cả những người tiêm chích ma 
túy.”

[Phù hợp với mục tiêu SDG 3.3]

Tài liệu Kết quả HỘI NGHỊ UNGASS 2016



Để đạt được các mục tiêu phòng ngừa và các mục 

tiêu điều trị 90-90-90 của UNAIDS vào năm 2020 và 

để chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030, các 

hoạt động can thiệp AIDS cần đạt được hiệu quả 

cao hơn và tập trung nhiều hơn vào bằng chứng, 

các vị trí địa lý và nhóm quần thể có nguy cơ lây 

nhiễm và tiếp nhận dịch vụ cao hơn.

Cam kết xây dựng các hệ thống chăm sóc sức khỏe 

lấy con người làm trung tâm bằng cách tăng cường 

các hệ thống y tế - xã hội, gắn kết sự tham gia của 

các quần thể cho thấy nguy cơ lây nhiễm cao hơn 

theo các bằng chứng dịch tễ học và bằng cách mở 

rộng cung cấp các dịch vụ do cộng đồng lãnh đạo 

để đáp ứng ít nhất 30% tổng số dịch vụ được thực 
hiện vào năm 2030.

Tuyên bố chính trị cấp cao năm 2016 về chấm dứt AIDS



Chiến lược “theo dõi nhanh” của UNAIDS (2016 - 2021) kêu gọi giảm 75% các 
ca nhiễm HIV mới trong số tất cả các quần thể, bao gồm cả các quần thể đích 
vào năm 2020

Kết thúc dịch AIDS vào 2030:  Theo dõi nhanh đến Zero



Background

• Tình hình dịch HIV toàn cầu

• Tình hình dịch HIV tại địa phương

• Sự phổ biến của Ma túy dạng kích thích trên toàn cầu
• (Meth-)amphetamine/ATS

• Các chất hướng thần mới

• Cocaine

• Sự phổ biến của Ma túy dạng kích thích tại địa phương



Tình hình dịch HIV toàn cầu

trên toàn cầu đang sống chung với HIV trong 

năm 2017

người chết vì các bệnh liên quan đến AIDS năm 

2017

Mới bị nhiễm HIV trong năm 2017.

Đang tiếp cận điều trị ARV trong năm 2017.

36.9 triệu người [31.1 triệu–43.9 triệu]

21.7 triệu người [19.1 triệu–22.6 triệu]

1.8 triệu người [1.4 triệu–2.4 triệu]

940 000 [670 000–1.3 triệu]



Mô tả vắn tắt về Ma túy dạng kích thích và HIV: một bức tranh nhiều 
mảnh ghép về các chất gây nghiện, các yếu tố tác động và các quần 
thể đích
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Tình hình dịch HIV toàn cầu: các nhóm quần thể đích

Nguy cơ nhiễm HIV:

• Cao gấp 27 lần ở nhóm 

nam quan hệ tình dục đồng 

giới (MSM)

• Cao gấp 23 lần ở nhóm 

người tiêm chích ma túy

• Cao gấp 13 lần đối với phụ 

nữ hành nghề mại dâm

• Cao gấp 13 lần đối với phụ 

nữ chuyển giới
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Tình hình HIV toàn cầu:
các nhóm quần thể đích

Các quần thể đích và bạn tình của họ chiếm:

• 47% các ca nhiễm HIV mới

• 95% các ca nhiễm HIV mới tại Đông Âu, Trung Á, 

Trung Đông và Bắc Phi

• 16% ca nhiễm HIV mới ở Vùng Đông và Nam Phi

Khu vực Đông Nam Á có khoảng 3,5 triệu người 

nhiễm HIV.

Hơn 99% số người nhiễm HIV sinh sống tại năm quốc 

gia có tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm dân số 15-49 tuổi 

thấp, nhưng lại thuộc khoảng 2-29% trong các nhóm 

quần thể chính.



Tình hình dịch HIV tại địa phương
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Sự phổ biến các Ma túy dạng kích thích tại địa phương



Mục đích của tài liệu hướng dẫn thực 
hiện

• nâng cao nhận thức về các nhu cầu 
và các vấn đề mà các nhóm quần 
thể đích phải đối mặt, bao gồm sự 
giao thoa giữa các nhóm quần thể 
đích khác nhau

• cung cấp hướng dẫn thực hiện, hỗ 
trợ thiết lập và mở rộng tiếp cập các 
dịch vụ dự phòng, điều trị, chăm 
sóc và hỗ trợ HIV và viêm gan

Dự Phòng, Điều 

Trị, Chăm Sóc Và 

Hỗ Trợ HIV Cho 

Người Sử Dụng 

Ma túy dạng kích 

thích

HƯƠNG DẪN THỰC 

HIỆN



1. Chương trình bao cao su, chất bôi trơn và các chương 
trình hỗ trợ quan hệ tình dục an toàn hơn

2. Chương trình bơm kim tiêm (NSP) và các mặt hàng khác

3. Dịch vụ xét nghiệm HIV (HTS)

4. Điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV)

5. Can thiệp tâm lý xã hội dựa trên bằng chứng và điều trị lệ 
thuộc ma túy

6. Phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị các bệnh lây truyền qua 
đường tình dục (STI), viêm gan và lao (TB)

7. Thông tin, giáo dục và truyền thông (IEC) có mục tiêu rõ 
ràng cho người sử dụng Ma túy dạng kích thích và bạn tình 
của họ

8. Dự phòng và xử trí quá liều và nhiễm độc cấp tính

Dự Phòng, Điều 

Trị, Chăm Sóc Và 

Hỗ Trợ HIV Cho 

Người Sử Dụng 

Ma túy dạng kích 

thích

CÁC CAN THIỆP CỐT 

LÕI



Bộ công cụ triển khai cho các quần thể đích: IDUIT, MSMIT, SWIT, TRANSIT

Gói dịch vụ toàn diện dành cho Phụ nữ tiêm chích ma túy của WHO/UNODC 
UNAIDS

Hướng dẫn tổng hợp về HIV cho các quần thể đích của của WHO

TÀI LIỆU THAM KHẢO



• Tổng quan về chương trình HIV cho những người sử dụng Ma túy 
dạng kích thích trong các quần thể đích khác nhau tại địa phương ;

• Nêu bật những thách thức mà những người sử dụng Ma túy dạng kích 
thích gặp phải khi tiếp cận các dịch vụ HIV và viêm gan;

• Những lý do tại sao sự tham gia có ý nghĩa của các quần thể đích lại 
quan trọng trong việc xây dựng chương trình HIV hiệu quả

Ý kiến từ tham dự viên tập  huấn

Tổng quan về các chương trình HIV và HCV hiện có cho 
người sử dụng Ma túy dạng kích thích tại địa phương 



Tổng quan về bối cảnh chính sách của địa phương



Tọa đàm: tăng cường chương trình và chính sách



Tóm tắt và liệt kê các hành động:
• Cấp độ chính sách

• Xây dựng năng lực

• Tài chính

• Giải quyết các rào cản về cơ cấu

• Những ưu tiên khác

Kế hoạch cho tương lai



Đánh giá và tổng kết


